	TRƯỜNG THCS VÀ THPT 

NGHI SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

	KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH 
NĂM HỌC : 2019 - 2020

MÔN THI : NGỮ VĂN – BÀI SỐ 3
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

(Đề thi gồm có 09 câu, có 02 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
Con sẽ không đợi một ngày kia

khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

ai níu nổi thời gian?

ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
...ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

giọt nước mắt già nua không ứa nổi

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

ta vẫn vô tình

ta vẫn thản nhiên?
                                                          (Trích Mẹ, Đỗ Trung Quân)

Câu 1 (1,0 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2 (1,0 điểm): Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: 
  Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
  Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua?

Câu 3 (2,0 điểm): Nhà thơ đã nhận ra được điều gì trong những câu thơ sau: 

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

Câu 4 (2,0 điểm): Tình cảm, suy tư nào của nhà thơ được bộc lộ trong đoạn thơ trên khiến em đồng cảm sâu sắc nhất?

PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm): Từ lối sống vô tình, thản nhiên của người con với mẹ trong đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về lối sống thờ ơ, vô cảm với những người thân xung quanh mình của giới trẻ trong cuộc sống hôm nay.
Câu 2 (10,0 điểm): 
Hình tượng nhân vật được sinh ra từ tâm trí của nhà văn nhưng chỉ thực sự sống bằng tâm trí của người đọc.
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua tác phẩm Làng của Kim Lân (Ngữ văn 9, tập 1) hãy làm sáng tỏ ý kiến đó. Liên hệ với hình ảnh người nông dân trước cách mạng trong văn bản Lão Hạc của Nam Cao (Ngữ văn 8, tập 1) để thấy được điểm tương đồng và khác biệt trong cách thể hiện của mỗi nhà văn.


Họ tên học sinh: .....................................................................................; Số báo danh: ..........................
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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
... Vàng bạc uy quyền không làm ra chân lí
Óc nghĩ suy không thể mượn vay
Bạch Đằng xưa, Cửu Long nay
Tắm gội lòng ta chẳng bao giờ cạn.
Ta tin ở sức mình, vô hạn
Như ta tin ở tuổi 25
Của chúng ta là tuần trăng rằm
Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái.
Ta tin ở loài người thúc nhanh thời đại
Những sông Thương bên đục, bên trong
Chảy về xuôi, càng đẹp xanh dòng
Lịch sử vẫn một sông Hồng vĩ đại...
(Trích Tuổi 25 của Tố Hữu, sách Tố Hữu Từ ấy và Việt Bắc, NXB văn học, tr332)
Câu 1 (1,0 điểm): Xác định thể thơ của đoạn trích trên?

Câu 2 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về hai câu thơ:

Của chúng ta là tuần trăng rằm
Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái?
Câu 3 (2,0 điểm): Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng ở khổ thơ thứ 2. Hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ ấy?
Câu 4 (2,0 điểm): Nhà thơ đã tâm sự gì qua đoạn trích trên?
PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): 
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình được gợi ra từ đoạn trích trong phần Đọc hiểu.
Câu 2 (10,0 điểm):
Bàn về văn chương, Hoài Thanh viết: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.”
                                          
 (Trích Ý nghĩa văn chương - Ngữ văn 7, tập hai) 
 
Bằng hiểu biết về bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Liên hệ với bài thơ Quê hương của Tế Hanh để thấy được khả năng tác động đến bạn đọc của mỗi tác phẩm.
  Họ tên học sinh: .....................................................................................; Số báo danh: ..........................
HƯỚNG DẪN CHẤM CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH

 NĂM HỌC 2019- 2020
Môn: Ngữ văn 9 – Bài số 3
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:


- Giám khảo chấm kĩ để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kiến thức xã hội, kiến thức văn học và kĩ năng diễn đạt, lập luận trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.


- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng. Giám khảo vận dụng linh hoạt, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có ý tưởng sáng tạo.


- Chấm theo thang điểm 20, cho điểm lẻ đến 0,25.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	PHẦN I: ĐỌC HIỂU
	6,0

	Câu 1

(1,0 đ)
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
	1,0

	Câu 2

(1,0 đ)
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: thời gian... chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.

- Nêu tác dụng: 

+ Thể hiện thời gian trôi qua nhanh chóng.

+ Làm nổi bật tâm trạng hoảng hốt của nhà thơ.

	0,5

0,25

0,25


	Câu 3

(2,0 đ)
	Điều nhà thơ nhận ra trong những câu thơ là: khi ta thất bại, vấp ngã trên đường đời, trong khi nhiều người xung quanh thờ ơ, dửng dưng thì mẹ dẫu ở cách xa vẫn dõi theo lo lắng.

	2,0


	Câu 4

(2,0 đ)
	- HS cần nêu được một tình cảm suy tư của nhà thơ trong văn bản mà mình đồng cảm.

- Lí giải vì sao tình cảm suy tư đó lại khiến bản thân đồng cảm sâu sắc.
	1,0
1,0



	PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN
	14,0

	Câu 1

(4,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn khoảng 200 chữ (khoảng 20-25 dòng), có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn; lập luận thuyết phục, có lí lẽ và dẫn chứng cụ thể, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
c. Triển khai vấn đề:

*  Giải thích 

- Vô cảm là không có cảm giác, không có tình cảm, không xúc động trước một sự vật, hiện tượng, một vấn đề gì đó trong đời sống. Bệnh vô cảm là căn bệnh của những người không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nỗi đau của con người, nhân loại...

- Hiện tượng sống thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với người thân, gia đình của thế hệ trẻ hiện nay là biểu hiện tiêu cực trong đời sống của giới trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Hiện tượng nà thu hút mối quan tân và gây ra nhiều bức xúc xã hội.

b. Bàn luận 

- Thực trạng của lối sống thờ ơ: thể hiện ở lối sống ích kỉ, ham chơi, biết đòi hỏi, hưởng thụ không có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Thậm chí có học sinh nghĩ đến cái chết chỉ vì ba mẹ không đáp ứng các yêu cầu của mình...

- Nguyên nhân:

  + Xã hội phát triển, nhiều loại hình vui chơi, giải trí. Nền kinh tế thị trường khiến con người coi trọng vật chất, sống thực dụng hơn...

  + Do nhiều gia đình quá nuông chiều con cái.

  + Nhà trường, xã hội chưa có các biện pháp quản lí con cái.

- Hậu quả: 

  + Con người trở thành ích kỉ, vô trách nhiệm, vô lương tâm, chỉ biết sống cho mình, không quan tâm đến người thân và những người xung quanh.

  + Không biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương với những cảnh ngộ bất hạnh trong cuộc đời

  + Bị xã hội coi thường, chế nhạo...

- Biện pháp:

  + Thế hệ trẻ cần xác định lí tưởng sống, mục đích sống đúng đắn, sống tử tế với người thân và mọi người xung quanh.

  + Mọi suy nghĩ, hành động và lời nói của mình đều phải xuất phát từ lòng nhân ái.

  + Hãy nuôi dưỡng cảm xúc cho tâm hồn, lòng trắc ẩn và biết yêu thương cuộc sống qua việc đọc các tác phẩm nghệ thuật, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, tham gia các phong trào của đoàn thanh niên...

c. Bài viết nhận thức và hành động

- Nhận thức: Sống trong đời cần có tình yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ với cộng đồng.

- Bài học hành động:

  + Mỗi học sinh cần xác định đúng nhiệm vụ học tập và tu dưỡng đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

  + Hãy ra sức chống lại căn bệnh vô cảm qua việc làm, học tập hàng ngày. Quan tâm giúp đỡ những người xung quanh khi gặp khó khăn, hoạn nạn.... Hãy cho đi để nhận lị nhiều hơn

d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

 
	0,25

0,25
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,25

0,25

	Câu 2

(10,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận có đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu về vấn đề nghị luận; Thân bài triển khai các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng các thao tác lập luận, có sự kết hợp giữa các lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo các hướng sau: 

1. Giải thích, khẳng định ý kiến

- “Hình tượng nhân vật” là những con người được miêu tả trong tác phẩm văn học và tác phẩm văn học phản ánh hiện thực đời sống bằng hình tượng và hình tượng giúp nhà văn khái quát hiện thực, cắt nghĩa đời sống, thể hiện tư tưởng, tình cảm của nhà văn.
- “Sinh ra từ tâm trí nhà văn”: Hình tượng nhân vật là đứa con của hiện thực cuộc sống nhưng lại được nuôi dưỡng nhờ tình cảm, tư tưởng của nhà văn qua quá trình “thai nghén” bằng tài năng và tâm huyết đứa con ấy ra đời, đến với bạn đọc.

- “Sống bằng tâm trí bạn đọc”: Nó mang đến cho bạn đọc một ánh sáng riêng, gửi đến bạn đọc một thông điệp, một triết lí sâu xa, nó sống trong tình thương, nỗi nhớ, niềm vui, nỗi buồn của bạn đọc. Nó không chỉ bồi đắp cho bạn đọc những tình cảm ta không có mà còn luyện cho bạn đọc những tình cảm sắn có
=> Nhận định đã khái quát một cách sâu sắc: Giá trị một tác phẩm văn học đó là sự sáng tạo của nhà văn thông qua hình tượng nhân vật để gủi gắm những tư tưởng, tình cảm, quan điểm của mình và bồi đắp
2. Giới thiệu vài nét tiêu biểu về tác giả và tác phẩm. 
a. Tác giả:

- Kim Lân là bút danh của Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920 quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Xuất thân từ một nghệ nhân thủ công của một làng nghề vùng Kinh Bắc, Kim Lân trở thành một cây bút truyện ngắn xuất hiện trên báo chí trước năm 1945.
-  Kim Lân có một vốn sống phong phú, sâu sắc về nông thôn và người dân cày Việt Nam. Đề tài nông dân in đâm trên trang văn của Kim Lân qua hai tập truyện ngắn: "Con chó xấu xí" và "Nên vợ nên chồng".

b. Tác phẩm:

- Truyện "Làng" được Kim Lân viết trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, lần đầu được ra mắt bạn đọc trên Tạp chí Văn nghệ năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc.
- Truyện nói về nỗi lòng nhớ làng Dầu của ông Hai đi tản cư, qua đó ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và nhiệt tình tham gia kháng chiến chống Pháp của người nông dân Việt Nam.
3. Chứng minh:

a. Hình tượng nhân vật ông Hai được sinh ra từ tâm trí nhà văn:
- Đề tài về người nông dân trong những sáng tác văn học trước và sau cách mạng là đề tài phổ biến trong giai đoạn văn học 1930 - 1945: hiện thực phê phán có Lão Hạc, Tắt đèn, Bước đường cùng...
+ Hoàn cảnh ra đời: Khắc họa hình ảnh người nông dân sau cách mạng. Ông Hai là hình tượng người nông dân mà Kim Lâm gửi gắm những tư tưởng, tình cảm về con người khi phát hiện ra những chuyển biến mới mẻ trong tư tưởng, tình cảm, nhận thức của họ.

b. Hình tượng nhân vật ông Hai sống trong tâm trí bạn đọc bởi:

 * Ánh sáng riêng phát ra từ nhân vật này:
- Đó là người nông dân hiền lành, chất phác có tình yêu làng tha thiết.

- Đó là tình yêu làng của ông Hai hòa quyện với tình yêu đất nước:

  + Trước khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc.

  + Khi nghe tin.

  + Sau khi nghe tin cải chính.

* Người đọc nhận ra tài năng và tâm huyết, phong cách riêng của Kim Lân khi xây dựng thành công hình tượng nhân vật ông Hai:

  + Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện.

  + Miêu tả tâm lí nhân vật.

  + Ngôn ngữ.

  + Các hình thức trần thuật (đối thoại, độc thoại nội tâm).
4. Liên hệ, đánh giá:
a. Điểm gặp gỡ 

- Về nội dung: “Lão Hạc” và “Làng” đều là những phát hiện bất ngờ về những người nông dân hiền lành, chất phác, có lòng tự trọng, có phẩm chất trong sáng, có nhân cách cao cả.
- Về nghệ thuật: Để xây dựng thành công hình tượng hai nhân vật với những phát hiện bất ngờ về tính cách, về tâm hồn, về phẩm chất… cả hai nhà văn đều sử dụng thành công nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống…
b, Điểm khác biệt:
* Hoàn cảnh, thời đại:
- “Làng” được viết sau khi đất nước đã giành được độc lập, người nông dân như ông Hai đã được cách mạng giải phóng, không còn áp bức của phong kiến thực dân, nhưng dân tộc lại phải đương đầu với kháng chiến chống xâm lược của thực dân Pháp. Ông Hai đã được làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, ông yêu quý Đảng, yêu quý Bác Hồ.
- “Lão Hạc” được Nam Cao viết năm 1943, nhân vật Lão Hạc sống trong chế độ thực dân nửa phong kiến. Người nông dân lúc này chưa được tiếp cận với ánh sáng của Đảng nên đời sống chìm trong tăm tối, không lối thoát.
* Nội dung: 

- Ở truyện ngắn “Làng”:

  + Tình yêu làng ở ông Hai đã trở thành niềm say mê, hãnh diện, thành thói quen khoe làng của mình.
  + Tình yêu làng quê phải được đặt trong tình yêu nước, thống nhất với tinh thần kháng chiến khi đất nước đang bị xâm lược và cả dân tộc đang tiến hành cuộc kháng chiến.
  + Có tình huống được xây dựng hết sức đặc sắc, bất ngờ mà hợp lý. “Làng” là lời khẳng định giai đoạn tìm đường và nhận đường của nền văn hoá mới. Văn hoá kháng chiến chống Pháp trở thành một bộ phận của kháng chiến, tích cực tham gia kháng chiến, phục vụ cho kháng chiến, cho niềm tin.
- “Lão Hạc”: vì sống trong xã hội thực dân nửa phong kiến không có người dẫn đường chỉ lối, lão phải tìm đến cái chết thê thảm, cuộc đời lão đi vào bước đường cùng không lối thoát. Cái chết của lão không khỏi khiến người đọc ngậm ngùi, cảm thương về cuộc đời đau khổ, về số phận khắc nghiệt của người nông dân trước cách mạng tháng Tám.
* Về nghệ thuật: 

- “Làng”: khái quát lại nghệ thuật của tác phẩm.
- “Lão Hạc”: Nam Cao xây dựng thành công hình tượng nhân vật Lão Hạc khi sử dụng nghệ thuật mieu tả tâm lí nhân vật rõ nét qua: hành động, lời nói, những đoạn đối thoại mà như độc thoại; Sử dụng nhiều khẩu ngữ làm cho câu chuyện chân thực, sinh động, gần gũi với người nông dân.

4. Đánh giá chung: 

- Khẳng định ý kiến là đúng đắn.

- Bài học cho nhà văn: khi sáng tác cần sáng tạo, bằng tâm trí, bằng tài năng của mình để tạo ra những tác phẩm tuyệt bút về con người, về những phát hiện bất ngờ, mới mẻ của con người.

- Bạn đọc, khi đọc phải mở lòng để khám phá tận cùng hình tượng nhân vật, để đồng cảm với thân phận con người; thấu hiểu những thông điệp mà nhà văn gửi gắm, đồng thời trân trọng, lưu giữ những tìm tòi, phát hiện mới mẻ của nhà văn về nhân vật.
d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
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* Lưu ý: Trên đây là những gợi ý và định hướng chung, giám khảo cần vận dụng linh hoạt dựa trên thực tế bài làm của học sinh. Khuyến khích những bài có cảm nhận sâu sắc, có cảm xúc và sáng tạo trong cách viết.

HƯỚNG DẪN CHẤM CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH

 NĂM HỌC 2019- 2020

Môn: Ngữ văn 9 – Bài số 4
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:


- Giám khảo chấm kĩ để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kiến thức xã hội, kiến thức văn học và kĩ năng diễn đạt, lập luận trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.


- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng. Giám khảo vận dụng linh hoạt, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có ý tưởng sáng tạo.


- Chấm theo thang điểm 20, cho điểm lẻ đến 0,25.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	PHẦN I: ĐỌC HIỂU
	6,0

	Câu 1

(1,0 đ)
	Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ tự do 
	1,0

	Câu 2

(1,0 đ)
	Hai câu thơ nói lên sức mạnh của tuổi trẻ: dám ước mơ và hành động để thực hiện những lí tưởng cao đẹp của mình - sẽ làm chủ tương lai của đất nước.... 
	1,0

	Câu 3

(2,0 đ)
	- Biện pháp tu từ:
  + So sánh: “ Như ta tin ở tuổi 25; tuổi 25 Của chúng ta là tuần trăng rằm”.
  + Điệp ngữ: Ta tin
  + Liệt kê: Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái
- Hiệu quả: Nhấn mạnh và biểu đạt sâu sắc, sinh động, gợi cảm sức mạnh, niềm tin của tuổi trẻ vào hành động, lý tưởng và ước mơ. 

	1,0
1,0

	Câu 4

(2,0 đ)
	- Nhà thơ đang tâm sự về tuổi trẻ của mình và thế hệ của mình: mang tất cả sức mạnh tâm huyết, niềm tin của tuổi trẻ để dâng hiến đấu tranh, bảo vệ tổ quốc ...
-Từ tâm sự cá nhân, nhà thơ nhắn gửi tới thế hệ trẻ sống phải có lí tưởng cao đẹp, có niềm tin vào chính mình và mọi người đê tạo nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

	1,0
1,0



	PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN
	14,0

	Câu 1

(4,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn khoảng 200 chữ (khoảng 20-25 dòng), có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn; lập luận thuyết phục, có lí lẽ và dẫn chứng cụ thể, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Niềm tin là yếu tố quan trọng giúp con người vượt qua trở ngại trong cuộc sống để đi đến thành công.
c. Triển khai vấn đề:

* Giải thích:
- Niềm tin: là sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựa trên cơ sở hiện thực nhất định. (0,25đ)
- Niềm tin vào chính mình: là tin vào khả năng của mình, tin vào những gì mình có thể làm được, không gục ngã trước khó khăn, trở ngại của cuộc sống, ta có thể làm thay đổi được thời cuộc....
- Niềm tin từ đoạn trích là tin ở tuổi 25, dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái, ở loài người thúc nhanh thời đại.
* Bàn luận
- Biểu hiện của niềm tin vào chính mình:
   + Lạc quan, yêu đời, không gục ngã trước khó khăn thử thách
   + Có ý chí, nghị lực để đối mặt với mọi khó khăn thử thách trên đường đời.
   + Tỉnh táo để chọn đường đi đúng đắn cho mình trước nhiều ngã rẽ của cuộc sống.
   + Đem niềm tin của mình với mọi người.
   + Lấy dẫn chứng: thế hệ Tố Hữu tin vào tuổi trẻ của mình có thể chiến đấu chống lại kẻ thù dành thắng lợi
- Vì sao phải tin vào chính mình:
    + Có niềm tin vào mình, ta mới có thể dám xông pha trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, mới khẳng định được khả năng của mình, tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống.
    + Cuộc sống của chúng ta không bằng phẳng mà luôn có những khó khăn, trở ngại và mất mát, nên cần có niềm tin để vượt qua nó.
-> Tin vào mình là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể làm được những điều phi thường.
- Mở rộng: Tin vào chính mình để vượt qua khó khăn, thử thách nhưng cần phải dựa vào khả năng thực tế của chính mình để không rơi vào tự kiêu, tự đại.
* Bài học nhận thức:
- Mỗi chúng ta cần phải tự tin vào chính mình, tin vào những gì mình có thể làm được..
- Cụ thể hóa niềm tin vào những hành động của bản thân: học tập, rèn luyện, cống hiến cho tổ quốc.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
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	Câu 2

(10,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận có đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu về vấn đề nghị luận; Thân bài triển khai các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng các thao tác lập luận, có sự kết hợp giữa các lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo các hướng sau: 

1. Giải thích:

- Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có: tức là khẳng định các tác phẩm văn chương có khả năng khơi gợi những tình cảm, rung cảm đẹp đẽ cho mỗi người khi tiếp cận tác phẩm. 

- Văn chương luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có: tức là nhấn mạnh khả năng văn chương bồi đắp tâm hồn, tình cảm của mỗi người thêm sâu sắc, thêm đẹp đẽ, bền vững. 

=>Nhận định đã khái quát một cách sâu sắc hai vấn đề: Khái quát quy luật sáng tạo và tiếp nhận văn chương: Đều xuất phát từ tình cảm, cảm xúc của tác giả và bạn đọc; khái quát chức năng giáo dục và thẩm mĩ của văn chương đối với con người. 

 2. Giới thiệu tác giả tác phẩm.

a. Tác giả

- Bằng Việt, tên khai sinh Nguyễn Việt Bằng, sinh năm 1941.Quê: Thạch Thất, Hà Tây ( Hà Nội). Làm thơ từ đầu những năm 60 của TK XX và thuộc lớp nhà thơ trẻ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Thơ Bằng Việt trong trẻo, mượt mà, tràn đầy cảm xúc, đề tài thơ thường đi vào khai thác những kỉ niệm, những kí ức thời thơ ấu và gợi những ước mơ tuổi trẻ.

b. Tác phẩm: Hoàn cảnh tác giả sáng tác bài thơ:  Viết 1963 khi tác giả đang du học ở Liên xô (cũ), nơi lạnh giá xứ người xa quê hương, xa người bà đã khơi gợi nỗi nhớ thương về quê hương, về bếp lửa ấm nồng cùng với hình ảnh bà yêu dấu. Khẳng định: Bài thơ khơi dậy, bồi đắp thêm cho tình cảm gia đình (tình bà cháu thiêng liêng, sâu nặng), tình yêu thương con người, tình yêu quê hương, đất nước của mỗi con người. Bài thơ là minh chứng cho nhận định của Hoài Thanh. 
 3. Chứng minh: 

- LĐ1: Bài thơ khơi dậy và làm đẹp thêm tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình cho người đọc qua dòng hồi tưởng của cháu về kỷ niệm tuổi thơ bên bà, bên bếp lửa – qua tình cảm bà cháu của nhân vật trữ tình: ( Trong luận điểm này chia thành các luận điểm nhỏ -> Bám vào yêu cầu của đề để làm rõ)
+ Hồi tưởng của cháu bắt đầu từ hình ảnh bếp lửa và hình ảnh bà ( khổ 1)  

 + Nhân vật trữ tình hồi tưởng lại những kỷ niệm: Kỷ niệm những năm đói khổ; kỷ niệm tám năm sống bên bà; kỉ niệm những năm giặc dã chiến tranh. Trong dòng hổi tưởng đó luôn có hình ảnh bà tần tảo, hi sinh, yêu thương cháu, có tình bà ấm áp. (phân tích- chứng minh các khổ 2,3,)
 + Hồi tưởng về bà luôn gắn với hình ảnh bếp lửa, bếp lửa là biểu tượngcho tình bà ấm áp, biểu tượng cho ý chí, nghị lực, niềm tin của bà. (Phân tích – chứng minh khổ 5) 
 + Cháu khôn lớn, trưởng thành thấm thía cuộc đời bà vất vả, gian khổ, tần tảo, chịu thương chịu khó; công lao của bà mênh mông, sâu nặng (Phân tích – Chứng minh những dòng thơ “ Lận đận đời bà…” đến “ Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi”, “ nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ ở khổ 6)  Cháu tâm nguyện: luôn trân trọng, nhớ bà, biết ơn bà (Phân tích –Chứng minh khổ 7)
 ->  Trong suy ngẫm, tâm nguyện của cháu cũng vẫn hiện lên hình ảnh bếp lửa bình dị mà thiêng liêng: Bếp lửa là biểu tượng cho tình bà cháu, biểu tượng của gia đình, quê hương.
- LĐ 2: Bài thơ khơi dậy và làm đẹp thêm tình cảm gia đình gắn bó hài hòa trong tình yêu quê hương đất nước- qua những suy ngẫm của cháu về bà, về đất nước, dân tộc, nhân dân mình. 

 + Tình cảm bà cháu là cội nguồn của tình cảm gia đình, tình cảm với quê hương, đất nước: Mỗi kỉ niệm của cháu với bà gắn với những thời kì lịch sử khó quên của đất nước, dân tộc; gắn với tình làng nghĩa xóm (Phân tích- chứng minh khổ 4, những dòng thơ “ Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui” ) 

 + Người cháu nhớ về bà, biết ơn bà, nhờ hiểu bà mà thêm hiểu nhândân, đất nước, dân tộc mình. Bếp lửa và bà đã trở thành biểu tượng của quê hương, xứ sở. (phân tích- chứng minh câu thơ  “Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!”) 

 - LĐ 3: Khẳng định sự tác động của bài thơ đến tình cảm mỗi người đọc, sự đồng cảm của người đọc với bài thơ. 

 + Với hình tượng bếp lửa và hình tượng người bà, bài thơ bếp lửa đã khơi dậy trong lòng mỗi người đọc tình cảm bà cháu đẹp đẽ, tình cảm gia đình thiêng liêng. Tình cảm của nhân vật trữ tình, của tác giả đã làm sâu sắc, đẹp đẽ, bền vững thêm tình cảm gia đình trong mỗi người đọc. Điều đó chứng minh nhận định của Hoài Thanh là đúng đắn.  Bài thơ nhận được sự đồng cảm của bạn đọc, bạn đọc tìm được sự đồng điệu tâm hồn với tác giả. Bài thơ là một minh chứng cho quy luật sáng tạo và tiếp nhận văn chương, minh chứng cho vai trò quan trọng và chức năng của văn chương, đặc biệt là chức năng giáo dục và thẩm mỹ. 

4. Liên hệ:

a. Điểm gặp gỡ

 - Cả 2 bài thơ đều mang dáng dấp của một câu chuyện tự kể với giọng điệu tha thiết chân thành, đằm thắm mà không kém phần trong sáng, quyến rũ.

 - Cả 2 đều khắc họa những hình ảnh mộc mạc, dung dị, gắn bó, với kỉ niệm của mỗi nhà thơ . Qua đó, các tác giả đều bộc lộ tình cảm yêu quý gắn bó sâu nặng và nỗi nhớ da diết đối với quê hương trong hoàn cảnh xa cách.

b. Điểm đọc đáo sáng tạo trong từng tác phẩm

           - Hoàn cảnh- thời đại Bếp lửa(1963) nhà thơ đang xa tổ quốc. - Hoàn cảnh lịch sử: Quê hương ( 1939) nhà thơ đang xa quê.

- Nội dung: Nếu Quê hương của Tế Hanh khắc họa vẻ đẹp khung cảnh làng chài ra khơi đánh cá trở về trong buổi sớm mai hồn; nhà thơ đã khắc họa bức tranh đẹp đẽ, tươi sáng, bình dị… Thì Bếp lữa của Bằng Việt lại gợi nhắc vẻ đẹp tuổi thơ cháu sống bên bà gắn với hình ảnh bếp lửa qua đó nhà thơ thể hiện tình yêu, lòng kính trọng, biết ơn bà sâu sắc. Đó cũng là biểu hiện cho tình cảm quê hương đất nước; 
 + Nếu Quê hương của Tế Hanh nhắc nhở ta về lẽ sống thủy chung ân nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với quê hương  - thì Bếp lửa của Bằng Việt ngoài bài học nhắc nhở chúng ta về lối sống thủy chung ân nghĩa với quê hương mà còn có cả bài học về lẽ sống thủy chung ân nghĩa đối với đất nước và gia đình.
- Nghệ thuật -Bếp lửa ( có sự kết hợp các phương thức tự sự- miêu tả- bình luận, sáng tạo hình ảnh bếp lửa mang tính biểu tượng- Bài thơ Bếp lửa với sự sáng tạo hình tượng thơ độc đáo – bếp lửa, ngôn từ biểu cảm, bình dị  mà sâu sắc, sử dụng hổi tưởng và hiện tại trong mạch cảm xúc, sử dụng nhiểu biện pháp nghệ thuật đặc sắc - ẩn dụ, điệp từ, từ láy, câu hỏi tu từ…; kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, trữ tình, bình luận… đã thể hiện xúc động tình bà cháu thiêng liêng, ấm áp, tình cảm yêu gia đình, quê hương, đất nước trong  sáng, đẹp đẽ.  -Quê hương  tham khảo tài liệu lớp 8
5.  Đánh giá, mở rộng

- Đánh giá nhận định của Hoài Thanh là đúng đắn.

 -Tâm hồn trong sáng, tình cảm thiết tha của nhà thơ Tế Hanh  đối với quê hương, tình yêu bà, yêu quê hương đất nước của Bằng Việt đã khơi dậy, bồi đắp thêm cho mỗi bạn đọc tình yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước. Đây chính là chức năng giáo dục và thẩm mỹ của văn chương đối với con người, là yếu tố quyết định cho sức sống bền vững của một tác phẩm văn học trong lòng độc giả

 - Hai bài thơ đã làm sáng tỏ những quy luật sáng tạo và tiếp nhận văn chương; minh chứng cho những tác dụng to lớn của văn chương: Văn chương làm đẹp thêm tình người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. 
d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
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* Lưu ý: Trên đây là những gợi ý và định hướng chung, giám khảo cần vận dụng linh hoạt dựa trên thực tế bài làm của học sinh. Khuyến khích những bài có cảm nhận sâu sắc, có cảm xúc và sáng tạo trong cách viết.

